
 

 

 

 

Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ 

TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-BGTVT ngày       tháng     năm 2023) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG 

 

1.  
Thông tư  

số 43/2017/TT-BGTVT 

ngày 16 tháng 11 năm 2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh 

hàng không. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 34/2022/TT-

BGTVT ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT quy định về Chương trình đào 

tạo, huấn luyện An ninh hàng không Việt 

Nam.  

01/6/2023 

2.  

Thông tư  
số 53/2012/TT-BGTVT 

 ngày 25 tháng 12 năm 2012 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về bảo vệ môi 

trường trong hoạt động hàng không 

dân dụng. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 52/2022/TT-

BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT quy định về bảo vệ môi trường 

trong hoạt động hàng không dân dụng. 

01/3/2023 

II - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 

3.  

Thông tư  
số 31/2012/TT-BGTVT  

ngày 01 tháng 8 năm 2012 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định trách nhiệm và 

xử lý vi phạm trong công tác quản lý, 

bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ. 

 

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2022/TT-

BGTVT ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng 

01/3/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-43-2017-TT-BGTVT-dao-tao-nghiep-vu-huan-luyen-an-ninh-hang-khong-354410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-53-2012-TT-BGTVT-bao-ve-moi-truong-trong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-162741.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-31-2012-tt-bgtvt-quy-dinh-trach-nhiem-xu-ly-vi-pham-trong-cong-tac-147374.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

 Bộ GTVT bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành 
4.  

Thông tư 
số 65/2014/TT-BGTVT  

ngày 10 tháng 11 năm 2014 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải về ban hành định mức 

khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho 

vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt. 

 

III – LĨNH VỰC HÀNG HẢI 

5.  

Thông tư liên 

tịch  

số 51/2015/TTLT-BGTVT- 

BTC  

ngày 24 tháng 09 năm 2015 

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng 

nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng 

hải để đặt hàng dịch vụ công ích thông 

tin duyên hải. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2023/TT-

BGTVT ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT quy định chi tiết đặt hàng cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin 

duyên hải sử dụng ngân sách nhà nước từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên 

15/5/2023 

IV – LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

6.  

Thông tư  
số 13/2015/TT-BGTVT  

ngày 21 tháng 4 năm 2015 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải công bố danh mục hàng 

hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý 

chuyên ngành của Bộ Giao thông vận 

tải theo quy định tại Nghị định 

số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 

11 năm 2013 của Chính phủ. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2022/TT-

BGTVT ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành 

01/3/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-65-2014-tt-bgtvt-dinh-muc-khung-kinh-te-ky-thuat-van-tai-hanh-khach-cong-cong-bang-xe-buyt-257455.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-lien-tich-51-2015-TTLT-BGTVT-BTC-kinh-phi-hang-hai-dat-hang-dich-vu-cong-ich-duyen-hai-291266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-lien-tich-51-2015-TTLT-BGTVT-BTC-kinh-phi-hang-hai-dat-hang-dich-vu-cong-ich-duyen-hai-291266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-13-2015-tt-bgtvt-danh-muc-hang-hoa-nhap-khau-thuoc-dien-quan-ly-cua-bo-giao-thong-van-tai-275978.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-187-2013-nd-cp-huong-dan-luat-thuong-mai-hoat-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-213821.aspx


3 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

7.  

Thông tư  
số 25/2017/TT-BGTVT 

 ngày 28 tháng 7 năm 2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về các biểu 

mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường cấp cho 

tàu biển, phương tiện thủy nội địa và 

sản phẩm công nghiệp sử dụng cho 

phương tiện thủy nội địa 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2022/TT-

BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT quy định về các biểu mẫu giấy 

chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho 

chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy 

nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng 

cho phương tiện thủy nội địa. 

01/01/2023 

8.  

Thông tư  
số 41/2019/TT-BGTVT 

 ngày 30 tháng 10 năm 2019 

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 25/2017/TT-

BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về các biểu mẫu giấy chứng 

nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường cấp cho tàu biển, phương 

tiện thủy nội địa và sản phẩm công 

nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy 

nội địa. 

V – LĨNH VỰC KHÁC 

9.  

Thông tư  
số 21/2016/TT-BGTVT 

 ngày 25 tháng 8 năm 2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về xây dựng, 

ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm 

pháp luật, kiểm soát thủ tục hành 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2022/TT-

BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về ban 

01/01/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-25-2017-tt-bgtvt-giay-chung-nhan-an-toan-moi-truong-tau-bien-phuong-tien-thuy-noi-dia-344848.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-41-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-bieu-mau-giay-chung-nhan-cap-cho-tau-bien-427377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-25-2017-tt-bgtvt-giay-chung-nhan-an-toan-moi-truong-tau-bien-phuong-tien-thuy-noi-dia-344848.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-25-2017-tt-bgtvt-giay-chung-nhan-an-toan-moi-truong-tau-bien-phuong-tien-thuy-noi-dia-344848.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-21-2016-tt-bgtvt-xay-dung-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-321041.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật và theo dõi thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực giao thông vận tải;  

hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ 

Giao thông vận tải. 

10.  

Thông tư  
số 47/2017/TT-BGTVT  

ngày 07 tháng 12 năm 2017 

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 21/2016/TT-

BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về xây dựng, ban hành, hợp 

nhất văn bản quy phạm pháp luật, 

kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm 

tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật và 

theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực giao thông vận tải. 

11.  

Thông tư 
số 37/2017/TT-BGTVT 

ngày 09 tháng 10 năm 2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT 

quy định mẫu biên bản, mẫu quyết 

định sử dụng trong xử phạt vi phạm 

hành chính lĩnh vực giao thông đường 

bộ, đường sắt 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2022/TT-

BGTVT ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT quy định biểu mẫu và việc quản 

lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm 

hành chính trong ngành GTVT 

01/02/2023 

12.  

Thông tư  
số 12/2016/TT-BGTVT 

 ngày 09 tháng 6 năm 2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thi hành một 

số điều của Nghị định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-47-2017-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-21-2016-tt-bgtvt-hop-nhat-van-ban-quy-pham-369515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-21-2016-tt-bgtvt-xay-dung-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-321041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-21-2016-tt-bgtvt-xay-dung-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-321041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-12-2016-tt-bgtvt-huong-dan-132-2015-nd-cp-xu-phat-vi-pham-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-314982.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 

12 năm 2015 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường thủy nội địa 

13.  

Thông tư  
số 18/2018/TT-BGTVT  

ngày 11 tháng 4 năm 2018 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 12/2016/TT-

BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 

25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường thủy 

nội địa 

14.  

Thông tư  
số 08/2018/TT-BGTVT  

ngày 22 tháng 02 năm 2018 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định mẫu biên bản, 

mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt 

vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải 

15.  

Thông tư  
số 34/2018/TT-BGTVT  

ngày 28 tháng 5 năm 2018 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định mẫu biên bản, 

mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 

không dân dụng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-132-2015-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-283786.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-18-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-12-2016-tt-bgtvt-huong-dan-132-2015-nd-cp-379451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-12-2016-tt-bgtvt-huong-dan-132-2015-nd-cp-xu-phat-vi-pham-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-314982.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-12-2016-tt-bgtvt-huong-dan-132-2015-nd-cp-xu-phat-vi-pham-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-314982.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-132-2015-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-283786.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-08-2018-tt-bgtvt-mau-bien-ban-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hang-hai-367199.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-34-2018-tt-bgtvt-mau-bien-ban-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hang-khong-dan-dung-383599.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

16.  

Thông tư 
số 06/2017/TT-BGTVT 

ngày 28 tháng 02 năm 2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT 

quy định quy trình sử dụng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử 

dụng kết quả thu được từ phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ 

để xác định vi phạm hành chính và xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2022/TT-

BGTVT ngày 30/12/2022 hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 

135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của 

Chính phủ quy định về danh mục, việc 

quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử 

dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung 

cấp để phát hiện vi phạm hành chính thuộc 

ngành GTVT 

01/3/2023 

17.  

Thông tư  
số 50/2018/TT-BGTVT 

 ngày 11 tháng 9 năm 2018 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết 

và thực hiện hợp đồng các dự án đầu 

tư theo hình thức đối tác công tư do 

Bộ Giao thông vận tải quản lý. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 50/2022/TT-

BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT Quy định về việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm 

quyền, cơ quan ký kết và thực hiện hợp 

đồng dự án đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản 

lý 

01/3/2023 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-50-2018-TT-BGTVT-Co-quan-co-tham-quyen-ky-ket-hop-dong-dau-tu-doi-tac-cong-tu-397851.aspx
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